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Hướng dẫn trả lời các bài tập, câu hỏi trang 150, 151, 152, 153, 154 Bài 33: Tập tính của động vật 

bộ sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo chính xác nhất, mời các em học sinh và 

thầy cô tham khảo chi tiết dưới đây. 

Câu hỏi trang 150 SGK TN&XH 7 CTST tập 1 MĐ 

Từ xa xưa đến nay, chuột luôn sợ mèo. Mỗi lần nhìn thấy hay nghe tiếng kêu của mèo, chuột 

thường có phản ứng lo sợ và bỏ chạy. Có phải ngay từ khi sinh ra chuột đã sợ mèo? 

 

Lời giải chi tiết: 

Trong tự nhiên chuột và mèo là mối quan hệ vật ăn thịt và con mồi, nên mỗi khi nhìn thấy mèo 

hay cảm thấy nguy hiểm chuột sẽ bỏ chạy. 

Tuy nhiên đây là tập tính học được bản chất chuột sinh ra không sợ mèo, trong quá trình phát triển 

bị đuổi bắt và quan sát các đồng loại khác chuột hình thành tập tính thấy mèo sẽ bỏ chạy. 
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Chuột không sợ mèo 

Câu hỏi trang 150 SGK TN&XH 7 CTST tập 1 

1. Tập tính ở động vật là gì? Nêu ví dụ. 

Lời giải chi tiết: 

• Tập tính là một chuỗi các phản ứng của cơ thể động vật trả lời kích thích từ môi trường bên 

trong hoặc bên ngoài cơ thể. 

• Tập tính bao gồm: tập tính bẩm sinh và tập tính học được hình thành trong đời sống của cá thể 

động vật. 
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Ví dụ: 

- Tập tính bẩm sinh: 

+ Vịt con sinh ra biết bơi 

+ Các loài gia cầm (gà, vịt, ngan,...) đi theo vật chuyển động chúng nhìn thấy đầu tiên. 

+ Tập tính bú ở thú 

+ Khóc khi buồn, cười khi vui. 

+ Tập tính chăng tơ của nhện 

- Tập tính học được: 

+ Dừng khi thấy đèn đỏ ở người 

+ Khỉ đi xe đạp 

+ Vẹt biết nói 

+ Chó có thể phản ứng lại các hiệu lệnh của người huấn luyện 

+ Mèo bắt chuột 

Câu hỏi trang 150 SGK TN&XH 7 CTST tập 1 LT 

Hãy liệt kê các loại tập tính ở động vật mà em biết vào cột (1), (2), (3) trong bảng sau: 
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Lời giải chi tiết: 

Câu hỏi trang 151 SGK TN&XH 7 CTST tập 1 

2. Hoàn thành cột thứ (4) trong bảng ở câu 1. 

Lời giải chi tiết: 

Câu hỏi trang 151 SGK TN&XH 7 CTST tập 1 VD 

Trước kì ngủ đông gấu thường ăn thật nhiều để cơ thể béo lên nhanh chóng. Em hãy giải thích ý 

nghĩa của thói quen này ở gấu. 

Lời giải chi tiết: 

- Cơ chế ngủ đông giúp gấu có thể vượt qua mùa đông lạnh mà không cần thức ăn. 

- Mùa đông lạnh ở các vùng ôn đới, đới lạnh gấu không thể kiếm được thức ăn, nên chúng sẽ tích 

trữ một lượng lớn mỡ dưới da để giữ ấm và làm năng lượng tích trữ giúp gấu vượt qua mùa đông. 

Tiến vào kì ngủ đông tất cả các hoạt động sống của gấu đều diễn ra chậm lại, giảm tiêu tốn năng 

lượng xuống mức thấp nhất. 
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Câu hỏi trang 152 SGK TN&XH 7 CTST tập 1  Thực hành 

Phiếu quan sát thực hành: 

 

Phương pháp giải: 

Quan sát các video được cung cấp, ghi lại các tập tính quan sát được vào bảng và phân tích. 

Lời giải chi tiết: 

Ví dụ em được quan sát video: động vật săn mồi, chim xây tổ, chim công và chim thiên đường 

múa để thu hút bạn tình, vịt con bơi, leo trèo ở các loài linh trưởng,.. 

Câu hỏi trang 152 SGK TN&XH 7 CTST tập 1 

3. Quan sát Hình 33.2, 33.3, 33.4, hãy nêu một số ví dụ ứng dụng cảm ứng ở động vật trong chăn 

nuôi và giải thích cơ sở của những ứng dụng đó. 
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Phương pháp giải: 

Quan sát hình liệt kê các ứng dụng và tìm hiểu thêm dựa vào kiến thức thực tế, sách báo, internet,... 

Lời giải chi tiết: 

Câu hỏi trang 152 SGK TN&XH 7 CTST tập 1 LT 

Trong nuôi gà công nghiệp, người ta thấy khi các con gà tản ra khỏi trung tâm đàn là khi nhiệt độ 

chuồng gà quá cao, ngược lại khi các con gà dồn vào trung tâm đàn thì nhiệt độ chuông đang quá 
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thấp. Dựa vào đó, người ta đã điều chỉnh nhiệt độ chuồng gà cho thích hợp. Ứng dụng này có gì 

khác biệt so với ứng dụng trong Hình 33.2? 

 

Lời giải chi tiết: 

Đây là kĩ thuật nuôi gà chuồng lạnh. 

- Nuôi gà chuồng lạnh cũng giảm thiểu rất nhiều nguy cơ dịch bệnh do khâu vệ sinh chuồng trại 

tốt, nguồn thức ăn đầu vào đảm bảo và giảm thiểu tới mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường. 

- Nuôi gà phòng lạnh còn tiết kiệm được nhiều chi phí và công sức của người nuôi. Ngoài ra, do 

xây dựng kiên cố nên thời gian sử dụng trại gà lạnh có thể lên tới 10 – 15 năm, trong khi trại gà 

hở chỉ sử dụng được 2 – 3 năm là xuống cấp, có khi phải làm lại. 

Câu hỏi trang 153 SGK TN&XH 7 CTST tập 1 

4. Dựa vào bảng, em hãy giải thích cơ chế hình thành một số thói quen bằng cách hoàn thành 

bảng theo mẫu sau: 
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Lời giải chi tiết: 

  

Câu hỏi trang 153 SGK TN&XH 7 CTST tập 1 VD 

Em có biết vì sao người nông dân đặt bù nhìn trên đồng ruộng không? Hãy giải thích. 
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Lời giải chi tiết: 

- Dựa vào tập tính chim sẽ bỏ chạy khi nhìn thấy con người, người nông dân đã sử dụng bù nhìn 

mô phỏng lại hình dáng con người giúp bảo vệ mùa màng. 

Câu hỏi trang 153 SGK TN&XH 7 CTST tập 1 BT 

1. Phân biệt cảm ứng ở động vật và cảm ứng ở thực vật bằng cách hoàn thành đoạn thông tin sau 

dựa vào các từ gợi ý: môi trường, thực vật, cơ thể, tiếp nhận, động vật, phản ứng, thích nghi. 

Cảm ứng ở sinh vật là khả năng ...(1)... kích thích và ...(2)... lại các kích thích từ ...(3)... bên trong 

hoặc bên ngoài ...(4)..., đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển. Cảm ứng là một đặc trưng cơ 

bản của cơ thể sống, giúp sinh vật ...(5)... với điều kiện sống. Cảm ứng ở ...(6)... thường xảy ra 

chậm, khó nhận thấy, hình thức phản ứng kém đa dạng; cảm ứng ở ...(7)... thường xảy ra nhanh, 

dễ nhận thấy, hình thức đa dạng. 

Lời giải chi tiết: 

 Cảm ứng ở sinh vật là khả năng (1) tiếp nhận kích thích và (2) phản ứng lại các kích thích từ (3) 

môi trường bên trong hoặc bên ngoài (4) cơ thể, đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển. Cảm 

ứng là một đặc trưng cơ bản của cơ thể sống, giúp sinh vật (5) thích nghi với điều kiện sống. Cảm 

ứng ở (6) thực vật thường xảy ra chậm, khó nhận thấy, hình thức phản ứng kém đa dạng; cảm ứng 

ở (7) động vật thường xảy ra nhanh, dễ nhận thấy, hình thức đa dạng. 

Câu hỏi trang 154 SGK TN&XH 7 CTST tập 1 BT 

2. Những phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về sự hình thành tập tính?  

(1) Mọi kích thích đều làm xuất hiện tập tính;  

(2) Không phải bất kì kích thích nào cũng làm xuất hiện tập tính;  

(3) Kích thích càng mạnh càng dễ làm xuất hiện tập tính;  

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Tải Tài Liệu, Văn Bản, Biểu Mẫu, Hồ Sơ Miễn Phí 
 
 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom 
 

(4) Kích thích càng lặp lại càng dễ làm xuất hiện tập tính.  

A. (1), (2).  

B. (2), (3).  

C. (3), (4). 

D. (2), (4). 

Lời giải chi tiết: 

2. 

D. (2), (4). 

(2) Không phải bất kì kích thích nào cũng làm xuất hiện tập tính;  

(4) Kích thích càng lặp lại càng dễ làm xuất hiện tập tính.  

• Tập tính là một chuỗi các phản ứng của cơ thể động vật trả lời kích thích từ môi trường bên trong 

hoặc bên ngoài cơ thể.  

Câu hỏi trang 154 SGK TN&XH 7 CTST tập 1 BT 

3. Kiến ba khoang có màu nâu đỏ, mình thon, giữa lưng có một vạch lớn màu đen tạo thành các 

khoang màu khác nhau trên cơ thể. 

 Kiến ba khoang thường ẩn nấp trong rơm rạ, bãi cỏ, ruộng, vườn. Chúng làm tổ và đẻ trứng trong 

đất. Khi ruộng lúa, vườn rau xuất hiện sâu cuốn lá hay rầy nâu, kiến tìm đến, chui vào các tổ sâu 

để ăn thịt sâu non. Sự xuất hiện của kiến ba khoang đã làm giảm thiểu số sâu cuốn lá đáng kể và 

bảo vệ hoa màu khỏi sự phá hoại của sâu bệnh. Tuy nhiên gần đây, việc lạm dụng hoá chất bảo 

vệ thực vật đã làm giảm đáng kể số kiến ba khoang và làm cho chúng mất nơi ẩn nấp. Do đó, theo 
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ánh sáng điện chúng bay vào các khu dân sinh và gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người khi tiếp 

xúc với chất dịch từ cơ thể kiến tiết ra. 

 

Hãy cho biết đoạn thông tin nào nói về tập tính của kiến ba khoang? Theo em, có nên tiêu diệt 

kiến ba khoang không? Tại sao? Hãy đưa ra để xuất hạn chế sự xuất hiện của kiến ba khoang 

trong gia đình. 

Phương pháp giải: 

Đoạn thông tin nói về tập tính của kiến ba khoang: 
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 Kiến ba khoang có màu nâu đỏ, mình thon, giữa lưng có một vạch lớn màu đen tạo thành các 

khoang màu khác nhau trên cơ thể. 

 Kiến ba khoang thường ẩn nấp trong rơm rạ, bãi cỏ, ruộng, vườn. Chúng làm tổ và đẻ trứng trong 

đất. Khi ruộng lúa, vườn rau xuất hiện sâu cuốn lá hay rầy nâu, kiến tìm đến, chui vào các tổ sâu 

để ăn thịt sâu non. Sự xuất hiện của kiến ba khoang đã làm giảm thiểu số sâu cuốn lá đáng kể và 

bảo vệ hoa màu khỏi sự phá hoại của sâu bệnh. Tuy nhiên gần đây, việc lạm dụng hoá chất bảo vệ 

thực vật đã làm giảm đáng kể số kiến ba khoang và làm cho chúng mất nơi ẩn nấp. Do đó, theo 

ánh sáng điện chúng bay vào các khu dân sinh và gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người khi tiếp 

xúc với chất dịch từ cơ thể kiến tiết ra. 

Lời giải chi tiết: 

- Đoạn thông tin nói về tập tính của kiến ba khoang là: Kiến ba khoang trong vườn…đến… ăn thịt 

sâu non. 

- Tập tính đó là: 

+ Ẩn nấp trong rơm rạ, bãi cỏ, ruộng, vườn. 

+ Đẻ trứng trong đất. 

+ Ăn sâu bọ, rầy nâu. 

- Không nên tiêu diệt kiến ba khoang. Vì có thể dùng kiến ba khoang như một loại thiên địch tiêu 

diệt sâu hại, bảo vệ mùa màng. 

- Biện pháp để hạn chế sự xuất hiện của kiến ba khoang trong gia đình: 

+ Sử dụng các đèn bắt côn trùng. 

+ Phát quang bụi rậm quanh khu vực sinh sống. 
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+ Rắc vôi bột xuống đất hạn chế kiến ba khoang đến để trứng. 
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